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BÁO CÁO HIỆN TRANG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG CỦA XÃ QUANG HƯNG NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày 19/10/2026 của UBND xã Quang Hưng)

STT Tên đơn vị

Hiện trạng (danh mục chi tiết và công năng) xe ô tô của tỉnh Hưng Yên Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô theo Quyết định số 161-QĐ/TU
ngày 21/8/2025 của BTVTU; Quyết định số 140/2025/QĐ-

UBND của UBND

Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô theo Nghị định số
379/2026/NĐ-CP

Ghi chú

Số lượng

Nhóm xe

Chủng loại
(số chỗ
ngồi)

Nhãn
hiệu

Biển kiểm
soát

Năm đưa
vào sử
dụng

Nguyên giá
theo sổ sách

kế toán

Giá trị còn
lại theo

SSKT tính
đến

31/12/2025

Số biên
chế theo
QĐ của
cấp có
thẩm
quyền

Tổng số
xe ô tô 

Số lượng (xe)
Số biên
chế theo
QĐ của
cấp có
thẩm
quyền

Tổng số
xe ô tô 

Số lượng (xe)

Xe chức
danh

xe phục
vụ công

tác chung
(PVCTC)

xe
chuyên
dùng

Xe chức
danh

xe
PVCTC
phục vụ

nhiệm vụ
đặc thù 

Xe ô tô
PVCTC

xe
chuyên
dùng

Xe chức
danh

xe
PVCTC
phục vụ

nhiệm vụ
đặc thù 

Xe ô tô
PVCTC

xe
chuyên
dùng
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1 Xã Quang Hưng 1 1 05 chỗ Toyota
Altis 89A-000.33 2013 804.800.000 106.957.920 72 2 2 Đề xuất cấp bổ sung 01 xe
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